TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1

MÔN TOÁN, LỚP 3

NĂM HỌC 2024 – 2025
	TT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Câu/ điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1

	Số và phép tính cộng, trừ, nhân chia các số trong phạm vi 1000

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	3
	3

	
	
	Câu số
	1,4
	
	5
	7
	
	9, 10
	
	

	
	
	Số điểm

	2đ


	
	1đ

	1đ


	
	2đ


	3đ
	3đ

	2
	Giải bài toán bằng hai bước tính, một số đơnvị đo đại lượng, dung tích, nhiệt độ …
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	1

	
	
	Câu số
	2
	
	6
	8
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1đ
	
	1đ
	1đ
	
	
	2đ
	1đ

	3
	Hình học: Làm quen với điểm ở giữa trung điểm, hình tròn ......
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1 đ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	
	
	Số điểm
	4đ
	
	2đ
	2đ
	
	2đ
	6 đ
	4đ


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN LỚP 3
Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D trước đáp án đúng.

    Câu 1. (1 điểm) (M1)
        a.   56  :  8 = ?      
            A.   4                       B.  5                           C.   6                         D. 7                 

        b. Kết quả đúng của phép tính: 215 x 2 = ? 

A.  620                     B.  640                       C.   530                     D. 430                     

      Câu 2. (1 điểm) a.Phát biểu nào sau đây không đúng? (M1)
      A. 1 km = 100 m              B. 1 m = 10 dm       C. 3 cm = 30 mm   D. 5 dm = 500 mm

       b.  Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng?
           A. 0oC                B. 2oC              C. 100oC                             D. 36oC
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       Câu 3. (1 điểm) Quan sát hình bên có:  (M1)  
       A. Hình tròn tâm O có bán kính là OA, OB                     

       B.  Hình tròn có đường kính là MN

       C. I là trung điểm của đoạn thẳng MN

       D. IM, IN là bán kính của hình tròn 


      Câu 4. (1 điểm) (M1)  
Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao?
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     Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống (M2)
                                 1          3                               4

                                             6                                     7

                                 6   1                                  3        8

  Câu 6. (1 điểm) (M2)   Nối:

	1. Nhiệt độ cơ thể của em

	2. Cân nặng của con gà

	3. Con bò cân nặng 

	4. Cái thước kẻ của em dài 


	A. 2 000g

	B. 30 cm

	C. 37oC 

	D. 150  kg

	E. 30 ml


Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)  
a) 208 + 76                 b. 821 - 419                    c) 622 :  4                   d) 184 × 4    
Câu 8. (1 điểm) Hoa hái được 235 quả cam. Mẹ hái được gấp 2 lần Hoa. Hỏi cả mẹ và Hoa hái được tất cả bao nhiêu quả cam? (M2)  
Câu 9. (1 điểm)  Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 5 thì bằng 38 cộng với 7. (M3)  
Câu 10. (1 điểm) Tìm số có 2 chữ số đều là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của chúng là 3. (M3)
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT
 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3
TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	Câu số
	1.a
	1.b
	2.a
	2.b
	3
	4

	Đáp án
	  D
	D
	A
	D
	A
	C


Câu 5: Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
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Câu 6.(1 điểm)
1 – C 

2 – A

3 – D

4 – B 

Mỗi ô nối đúng 0,25 điểm

Câu 7. (1 điểm) ) ( đúng mỗi phép tính  được 0,25 điểm)
a) 284                   b. 402                    c) 155 ( dư 2)                   d) 736 
	208
  76
284  


	b) 

821 

419
        402

	d) 

184
             x    4 

736
	c) 

             622     4

             4         155
             22

             20

               22
               20
                 2



Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm

Bài 8. (1 điểm)   

Bài giải

Mẹ hái được số quả cam là:

235 x 2 = 470 ( quả)

Cả hai mẹ con hái được số quả cam là:

235 + 470 = 705 ( quả)

Đáp số: 705 quả cam

* Lưu ý : HS có thể đặt nhiều lời giải đúng khác nhau
           Ghi lời giải và phép tính thứ nhất đúng : 0,5 điểm

           Ghi lời giải, phép tính thứ hai và đáp số đúng: 0,5 điểm

           Bài 9. (1 điểm) 

                                     Bài giải


Gọi số phải tìm là x. Theo bài ra ta có:

X x 5 = 38+ 7      (0,25 điểm)

X x 5 = 45               (0,25 điểm)

     X = 45 : 5                (0,25 điểm

                X = 9                     (0,25 điểm)

* Lưu ý : HS có thể lập luận nhiều cách giải đúng khác nhau

               Câu 10. (1 điểm) 

Bài giải
    Số có hai chữ số đều lẻ mà hiệu của chúng bằng 6 nên chỉ có 17 ; 71 và 39; 93 mà thương của hai số là 3 nên: 7 : 1 = 7 (loại)
                                            9 : 3 = 3
   Vì theo đề bài hiệu hai chữ số là 6 và thương là 3 nên: Số cần tìm là: 39 và 93
 * Lưu ý : HS có thể lập luận nhiều cách giải đúng khác nhau chỉ cần HS đưa ra đúng số 39 hoặc 93.
                                                                                Cư Bao, ngày 27 tháng 12 năm 2024
        Tổ chuyên môn duyệt                                                         Người ra đề
          Đinh Thị Mai Huề                                                            Đinh Thị Thêm
                                                                 Thứ ….ngày… tháng 1 năm 2025
Trường Tiểu học Y Jut
Họ và tên :…………............................              Kiểm tra cuối kì I năm học 2024 -2025
Lớp 3A…                                                                         Môn : Toán

                                                                                    Thời gian: 45 phút

	               Điểm

……………………

……………………
	                   Lời nhận xét của giáo viên

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………


Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D trước đáp án đúng.

    Câu 1.  a.   56 :  8 = ?      
            A.   4                       B.  5                           C.   6                         D. 7                 

        b. Kết quả đúng của phép tính: 215 x 2 = ? 

A.  620                     B.  640                       C.   530                     D. 430                     

      Câu 2. a. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
      A. 1 km = 100 m              B. 1 m = 10 dm       C. 3 cm = 30 mm   D. 5 dm = 500 mm

       b.  Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng?
        A. 0oC                B. 2oC              C. 100oC                             D. 36oC
	                  
	              
	


       Câu 3.  Quan sát hình bên có:   
       A. Hình tròn tâm O có bán kính là OA, OB                     

       B.  Hình tròn có đường kính là MN

       C. I là trung điểm của đoạn thẳng MN

       D. IM, IN là bán kính của hình tròn 


      Câu 4.    Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao?
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    Câu 5.Viết số thích hợp vào ô trống 
                                 1          3                               4

                                             6                                     7

                                 6   1                                  3        8

        Câu 6.   Nối:
	1. Nhiệt độ cơ thể của em

	2. Cân nặng của con gà

	3. Con bò cân nặng 

	4. Cái thước kẻ của em dài 


	A. 2 000g

	B. 30 cm

	C. 37oC 

	D. 150  kg

	E. 30 ml


Câu 7.  Đặt tính rồi tính:  
a) 208 + 76                 b. 821 - 419                    c) 622 : 4                   d) 184 × 4    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. Hoa hái được 235 quả cam. Mẹ hái được gấp 2 lần Hoa. Hỏi cả mẹ và Hoa hái được tất cả bao nhiêu quả cam?  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9.   Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 5 thì bằng 38 cộng với 7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10.  Tìm số có 2 chữ số đều là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của chúng là 3.
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